
STT Họ và tên Ngày sinh Sӕ CMND Tỉnh/ 
Thành phӕ

Kết quҧ kiểm tra
 hӗ sѫ

1 Huỳnh Ngọc Thanh Châu 29.06.1991 351999006 An Giang Đủ điều kiện

2 Lý Thị Cҧnh 18.03.1991 121880284 Bắc Giang
Bổ sung bҧn sao bằng tốt 

nghiệp THPT, CMND, bҧn 
sao Sổ hӝ khẩu

3 Vũ Thị Ngọc 26.12.1997 122220391 Bắc Giang Không đủ điều kiện

4 Trần Thị Trang 08.09.1989 121873634 Bắc Giang Đủ điều kiện

5 Đào Thị Thu Hồng 14.09.1998 122316086 Bắc Giang Không đủ điều kiện

6 Nguyễn Thị Loan 15.06.1990 121953573 Bắc Giang Đủ điều kiện

7 Hoàng Thị Quyết 28.01.1996 122199230 Bắc Giang Đủ điều kiện

8 Phҥm Thị Hѭờng 11.09.1993 122113683 Bắc Giang Đủ điều kiện

9 Nguyễn Thị Huyền 21.11.1989 121986010 Bắc Giang Đủ điều kiện

10 Vũ Thị Hiền 28.02.1996 122234306 Bắc Giang Đủ điều kiện

11 Ngô Thị Anh 06.10.1996 122225603 Bắc Giang Đủ điều kiện

12 Nguyễn Hồng Ҧnh 29.11.1996 122236421 Bắc Giang Đủ điều kiện

13 Nguyễn Thị Phѭѫng 05.11.1996 122195872 Bắc Giang Đủ điều kiện

14 Bàn Thị Lan Anh 01.11.1996 122195644 Bắc Giang Đủ điều kiện

15 Nguyễn Thị Tuyền 07.11.1996 122145626 Bắc Giang Đủ điều kiện

16 Hoàng Thị Cúc 18.07.1996 122203171 Bắc Giang Đủ điều kiện

17 Nguyễn Thị Hồng Khánh 12.12.1993 125455393 Bắc Ninh Đủ điều kiện

18 Biện Thị Hѭѫng 20.12.1996 125641516 Bắc Ninh Đủ điều kiện

19 Nguyễn Thị Hồng Thuyên 15.02.1994 125493624 Bắc Ninh Đủ điều kiện

20 Lô Liêu Hiếu 20.11.1991 080570280 Cao Bằng Đủ điều kiện

21 Dѭѫng Thị Hҥnh 16.06.1993 085004046 Cao Bằng Không đủ điều kiện

22 Đinh Thị Thanh Tâm 10.12.1994 168440271 Hà Nam Không đủ điều kiện

23 Ngô Thị Thúy Linh 01.04.1995 001195004151 Hà Nӝi Bổ sung giấy khám sức 
khỏe

24 Trần Thị Yến 12.06.1995 001195003265 Hà Nӝi Không đủ điều kiện

25 Phùng Thị Nga 14.05.1993 017255353 Hà Nӝi Đủ điều kiện

26 Quҧn Thị Thái 26.05.1996 017235334 Hà Nӝi Đủ điều kiện

27 Đinh Thị Huệ 13.07.1992 001192007455 Hà Nӝi Đủ điều kiện

28 Nguyễn Thị Thѫ 26.07.1992 013283174 Hà Nӝi Đủ điều kiện

29 Nguyễn Minh Châu 16.10.1995 184201392 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

 BӜ LAO ĐӜNG - THѬѪNG BINH VÀ XÃ HӜI
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

DANH SÁCH ỨNG VIÊN NỘP HӖ SѪ THAM GIA CHƯѪNG TRÌNH THỰC TẬP SINH 
ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BҦN
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30 Đặng Thị Thanh 20.08.1995 184140188 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện

31 Trѭѫng Thị Phѭѫng 24.02.1994 184007064 Hà Tĩnh
Sai mẫu sѫ yếu lý lịch, bổ 
sung sѫ yếu lý lịch theo 

mẫu của TTLĐNN

32 Trần Thị Huyền 04.11.1991 183754157 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

33 Trần Thị Tịnh 05.10.1993 184108091 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

34 Nguyễn Thị Võ Trang 29.12.1986 183404089 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

35 Trần Thị Mỹ Linh 12.04.1995 184050515 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

36 Trần Thị Hoa 17.05.1998 184318678 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện

37 Nguyễn Thị Kim Chi 10.07.1994 184122730 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

38 Tôn Thị Phѭѫng Thҧo 26.03.1993 184091369 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

39 Nguyễn Thị Dung 20.06.1989 183582579 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

40 Nguyễn Thị Nga 27.09.1991 183733610 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

41 Trần Thị Minh 02.10.1993 184074266 Hà Tĩnh Bổ sung bằng Tốt nghiệp 
THPT

42 Võ Khánh Huyền 07.11.1994 184150348 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

43 Lê Thị Vân Anh 19.04.1994 184023618 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

44 Trần Lan Hѭѫng 17.03.1996 184252929 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

45 Trần Thị Thanh 10.01.1987 183620765 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

46 Trần Lý Kim Hѭѫng 28.11.1994 184078158 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện

47 Hoàng Thị Linh Đan 10.10.1994 184156462 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

48 Nguyễn Thị Lan Nhi 29.08.1993 183991852 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

49 Nguyễn Thị Hiền 24.10.1990 183862072 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

50 Trần Thị Thu Hiền 15.05.1995 184210791 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

51 Nguyễn Thị Thùy 11.03.1993 183862165 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

52 Nguyễn Thị Lĩnh 02.03.1996 184222840 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện

53 Nguyễn Thị Thủy 07.05.1992 184010566 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

54 Dѭѫng Thị Vân 01.10.1993 183954252 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

55 Trần Thị Tѭờng Vy 11.12.1996 184273701 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

56 Nguyễn Thị Ngọc 10.10.1992 183928825 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

57 Nguyễn Thị Xuân Thu 07.07.1990 184324651 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

58 Nguyễn Thị Thanh Nga 14.03.1991 183856580 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện

59 Phҥm Thị Lành 28.02.1989 183628885 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

60 Nguyễn Thị Lan 30.09.1994 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

61 Hoàng Thị Loan 28.06.1987 183458056 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

62 Phҥm Thị Hiếu 10.07.1987 183449950 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

63 Dѭѫng Thị Vân 01.10.1993 183954252 Hà Tĩnh Đủ điều kiện
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64 Phҥm Thị Hѭѫng 11.03.1990 036190001104 Hҧi Dѭѫng Đủ điều kiện

65 Vũ Thị Lan Hѭѫng 19.01.1994 142764642 Hҧi Dѭѫng Đủ điều kiện

66 Đoàn Thị Hồng 29.03.1993 142577892 Hҧi Dѭѫng Không đủ điều kiện

67 Bùi Thị Khѫi 17.03.1993 142608444 Hҧi Dѭѫng Đủ điều kiện

68 Bùi Thị Thѫm 16.11.1994 142675318 Hҧi Dѭѫng Đủ điều kiện

69 Đoàn Thị Mến 20.06.1993 142660252 Hҧi Dѭѫng Đủ điều kiện

70 Nguyễn Thị Thҧo 10.02.1994 142648473 Hҧi Dѭѫng Đủ điều kiện

71 Đoàn Thị Lựu 20.10.1989 142381578 Hҧi Dѭѫng Đủ điều kiện

72 Phҥm Thị Lan 01.06.1990 142483034 Hҧi Dѭѫng Đủ điều kiện

73 Nguyễn Thị Hѭờng 25.10.1990 142385788 Hҧi Dѭѫng Đủ điều kiện

74 Nguyễn Thị Diễm Hà 30.06.1992 142590375 Hҧi Dѭѫng Bổ sung bằng Tốt nghiệp 
THPT

75 Nguyễn Thị Tú 14.08.1992 031854343 Hҧi Phòng Đủ điều kiện

76 Phҥm Thị Nhúng 17.03.1996 032004594 Hҧi Phòng Đủ điều kiện

77 Trần Thị Thu Hiền 13.04.1996 031196001010 Hҧi Phòng Đủ điều kiện

78 Chu Thị Mai 15.08.1994 187350373 Hồ Chí Minh Đủ điều kiện

79 Lê Thị Tú Anh 05.01.1996 033196000086 Hѭng Yên Đủ điều kiện

80 Phҥm Thị Hằng 21.08.1996 145676292 Hѭng Yên Đủ điều kiện

81 Nguyễn Thị May 09.05.1995 145617411 Hѭng Yên Đủ điều kiện

82 Đào Thị Minh Hѭờng 24.11.1996 0976900380 Hѭng Yên Đủ điều kiện

83 Nguyễn Thị Quỳnh 25.01.1989 145179559 Hѭng Yên Đủ điều kiện

84 Hoàng Thị Nhâm 28.02.1992 082108471 Lҥng Sѫn Đủ điều kiện

85 Vi Thị Hѭờng 11.04.1994 082177947 Lҥng Sѫn Đủ điều kiện

86 Cung Thị Liễu 25.10.1988 082062056 Lҥng Sѫn Đủ điều kiện

87 Hoàng Thị Tâm 22.12.1992 082192863 Lҥng Sѫn Đủ điều kiện

88 Vũ Thị Lan Hѭѫng 22.09.1995 163350613 Nam Định Đủ điều kiện

89 Nguyễn Thị Yến 17.11.1991 163162432 Nam Định Đủ điều kiện

90 Trần Đҥi Huệ 30.10.1994 187333745 Nghệ An Đủ điều kiện

91 Lê Thị Nam 02.01.1997 Nghệ An Đủ điều kiện

92 Lê Thị Huệ 31.12.1988 163037206 Nghệ An Bổ sung xét nghiệm Viêm 
gan B, giang mai, HIV

93 Cao Thị Thѭờng 20.12.1987 186703285 Nghệ An Đủ điều kiện

94 Thái Thị Lý 24.02.1993 187016403 Nghệ An Đủ điều kiện

95 Hoàng Thị Lan Anh 05.02.1995 187502414 Nghệ An Không đủ điều kiện

96 Mai Thị Hiền 23.11.1986 186242593 Nghệ An Đủ điều kiện

97 Hoàng Thị Xuân 01.01.1998 187660355 Nghệ An Không đủ điều kiện

98 Nguyễn Thị Nhung 27.07.1995 187439066 Nghệ An Đủ điều kiện
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99 Nguyễn Thị Dung 25.07.1994 187064489 Nghệ An Đủ điều kiện

100 Phҥm Thị Thҧo 28.11.1995 187369242 Nghệ An Đủ điều kiện

101 Nguyễn Thị Khánh Ly 01.09.1996 187362056 Nghệ An Đủ điều kiện

102 Nguyễn Thị Thҧo 07.04.1994 187454488 Nghệ An Đủ điều kiện

103 Hoàng Thị Hằng 20.02.1991 187175931 Nghệ An Đủ điều kiện

104 Lê Thị Thủy 14.12.1994 187447331 Nghệ An Đủ điều kiện

105 Nguyễn Thị Nữ 12.03.1996 187536462 Nghệ An Đủ điều kiện

106 Lê Thị Hѭѫng 16.06.1992 187232804 Nghệ An Đủ điều kiện

107 Trần Thị Hoài Thѭѫng 03.11.1996 187394720 Nghệ An Không đủ điều kiện

108 Nguyễn Linh Dung 05.11.1995 187367914 Nghệ An Đủ điều kiện

109 Nguyễn Thị Kim Mai 25.12.1996 187495831 Nghệ An Đủ điều kiện

110 Hồ Thị Dung 17.06.1995 187598672 Nghệ An Đủ điều kiện

111 Nguyễn Thị Vân Anh 19.09.1990 186967817 Nghệ An Đủ điều kiện

112 Nguyễn Thị Hiền 03.07.1995 187346832 Nghệ An Đủ điều kiện

113 Lê Thị Hằng 17.06.1996 187414590 Nghệ An Đủ điều kiện

114 Hoàng Thị Hiền 02.10.1988 186714554 Nghệ An Bổ sung bằng Tốt nghiệp 
THPT

115 Nguyễn Thị Hѭờng 16.05.1992 187205775 Nghệ An Đủ điều kiện

116 Ngô Thị Hồng Sinh 20.04.1993 187033717 Nghệ An Đủ điều kiện

117 Nguyễn Thị Phѭѫng 12.10.1988 186890382 Nghệ An Đủ điều kiện

118 Hoàng Thị Hѭѫng 10.11.1990 186827206 Nghệ An Đủ điều kiện

119 Nguyễn Thị Huyền 22.02.1988 186322011 Nghệ An Bổ sung giấy khám sức 
khỏe

120 Nguyễn Thị Tuyết 15.09.1989 186451778 Nghệ An Đủ điều kiện

121 Lê Thị Gấm 17.09.1993 187140388 Nghệ An Đủ điều kiện

122 Nguyễn Thị Hѭѫng 15.07.1996 187616662 Nghệ An Đủ điều kiện

123 Bùi Thị Bích Phѭѫng 19.11.1996 187697526 Nghệ An Đủ điều kiện

124 Nguyễn Thị Vân 09.07.1990 186593450 Nghệ An Đủ điều kiện

125 Vũ Thị Thái 16.03.1996 187646522 Nghệ An Đủ điều kiện

126 Nguyễn Thị Khánh 12.06.1996 187570840 Nghệ An Đủ điều kiện

127 Đặng Thị Long 21.12.1995 187342859 Nghệ An Đủ điều kiện

128 Bùi Thị Huế 10.12.1995 187539788 Nghệ An Đủ điều kiện

129 Nguyễn Thanh Nhàn 10.01.1990 187439116 Nghệ An Đủ điều kiện

130 Nguyễn Thị Hiền 05.05.1993 187354131 Nghệ An Đủ điều kiện

131 Ngô Thị Vy 25.10.1996 187266851 Nghệ An Đủ điều kiện

132 Cao Thị Thanh Huyền 19.06.1995 187260453 Nghệ An Đủ điều kiện

133 Nguyễn Thị Phѭѫng Thҧo 08.08.1996 187399985 Nghệ An Đủ điều kiện

134 Lê Thị Kim Oanh 16.06.1995 187375744 Nghệ An Đủ điều kiện
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135 Đinh Thị Nguyệt 01.03.1989 186436751 Nghệ An Không đủ điều kiện

136 Lê Thị Hằng 27.03.1988 18643668 Nghệ An Không đủ điều kiện

137 Lê Thị Thùy Linh 12.11.1994 187433897 Nghệ An Không đủ điều kiện

138 Lang Thị Yên 06.02.1988 186436117 Nghệ An Đủ điều kiện

139 Phan Thị Trang 20.03.1996 187633546 Nghệ An Đủ điều kiện

140 Đinh Thị Hѭѫng 22.07.1991 164369434 Ninh Bình Đủ điều kiện

141 Bùi Thị Trà My 23.09.1987 264289702 Ninh Thuận Đủ điều kiện

142 Nguyễn Thị Hằng 18.03.1996 132238930 Phú Thọ Đủ điều kiện

143 Nguyễn Minh Nguyệt 04.08.1988 131466442 Phú Thọ Đủ điều kiện

144 Đặng Thị Thu Hiền 05.07.1992 132195443 Phú Thọ Đủ điều kiện

145 Hà Thị Nụ 05.03.1989 131659613 Phú Thọ Đủ điều kiện

146 Cao Thị Hѭѫng Giang 31.07.1995 132238832 Phú Thọ Đủ điều kiện

147 Lê Thị Khánh Ngân 01.06.1994 132335057 Phú Thọ Đủ điều kiện

148 Nguyễn Mai Trang 02.06.1996 132336129 Phú Thọ Đủ điều kiện

149 Cao Thị Khánh Linh 20.11.1994 132238759 Phú Thọ Đủ điều kiện

150 Từ Thị Kim Liên 10.08.1992 194475509 Quҧng Bình Đủ điều kiện

151 Dѭѫng Hoài Thѭѫng 02.08.1990 194451802 Quҧng Bình Đủ điều kiện

152 Nguyễn Thị Lê 20.08.1987 194359767 Quҧng Bình Đủ điều kiện

153 Nguyễn Thị Tuyết 28.11.1995 194593597 Quҧng Bình
Sai mẫu sѫ yếu lý lịch, bổ 
sung sѫ yếu lý lịch theo 

mẫu của TTLĐNN
154 Lê Thị Trang 13.05.1993 194473341 Quҧng Bình Đủ điều kiện

155 Lâm Thị Tiềm Tin 05.05.1993 205681552 Quҧng Nam Đủ điều kiện

156 Đặng Thị Kiều Diễm 20.07.1993 212758368 Quҧng Ngãi Đủ điều kiện

157 Nguyễn Thị Trang 25.07.1995 212823229 Quҧng Ngãi Đủ điều kiện

158 Nguyễn Thị Nhinh 01.01.1988 031462083 Quҧng Ninh Bổ sung giấy khám sức 
khỏe

159 Vũ Thị Anh 20.10.1992 022192000654 Quҧng Ninh Đủ điều kiện

160 Hồ Thị Linh 19.11.1994 197327214 Quҧng Trị Đủ điều kiện

161 Lê Thị Trân 10.09.1994 197324826 Quҧng Trị Đủ điều kiện

162 Nguyễn Thị Nhiên 21.04.1995 152103198 Thái Bình Đủ điều kiện

163 Nguyễn Thị Hà Mi 15.12.1992 151863297 Thái Bình

Bổ sung xét nghiệm viêm 
gan B, giang mai, HIV 

trong giấy khám sức khỏe

164 Nguyễn Ánh Ngọc 25.05.1988 091008749 Thái Nguyên Đủ điều kiện

165 Hứa Thị Trang 05.05.1991 091653889 Thái Nguyên Đủ điều kiện

166 Hoàng Thị Mai 09.12.1990 091548310 Thái Nguyên Đủ điều kiện

167 Chu Thanh Hằng 15.07.1991 091605778 Thái Nguyên Đủ điều kiện

168 Bùi Thị Hằng 26.03.1996 091757286 Thái Nguyên Đủ điều kiện
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169 Đӛ Thị Hồng Ngọc 06.03.1993 091673493 Thái Nguyên Đủ điều kiện

170 Phҥm Thị Quyên 02.10.1992 091633123 Thái Nguyên Đủ điều kiện

171 Lê Thị Thѫm 09.09.1992 173128560 Thanh Hoá Không đủ điều kiện

172 Hoàng Thị Hà 28.06.1992 174033289 Thanh Hoá Đủ điều kiện

173 Mai Thị Thu 07.05.1988 172645558 Thanh Hoá
Bổ sung giấy khám sức 

khỏe

174 Nguyễn Thị Trang 10.04.1991 173608668 Thanh Hoá Đủ điều kiện

175 Phan Thị Thu Hà 03.02.1996 192053026
Thừa Thiên 

Huế
Bổ sung bằng Tốt nghiệp 

THPT

176 Văn Thị Thủy 01.01.1993 191749511
Thừa Thiên 

Huế
Bổ sung giấy khám sức 

khỏe
177 Ngô Thị Sinh 10.06.1992 191759940

Thừa Thiên 
Huế

Đủ điều kiện

178 Trần Thị Oanh 03.02.1991 071034172 Tuyên Quang Đủ điều kiện

179 Nguyễn Thị Vân Anh 09.01.1989 026189000152 Vĩnh Phúc Đủ điều kiện

180 Nguyễn Thị Hằng 15.11.1988 135265989 Vĩnh Phúc Đủ điều kiện

181 Trần Minh Ngọc 23.12.1994 060942006 Yên Bái Không đủ điều kiện


